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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trồng trên đất.	B. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.	            D. Nâng cao chất lượng nông sản.
Câu 2: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng	            B. Cung cấp nước cho cây trồng.
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.	D. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.
Câu 3: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại cần
đảm bảo các yêu cầu nào sau đây? 
1. Sử dụng đúng loại thuốc.                                                2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng.
3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ.
4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định.                     5. Không phun ngược chiều gió.
6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường.
	A. 1,2,4,5	B. 2,3,4,6	C. 1,2,5,6	D. 1,2,4,6
Câu 4: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. Bằng hạt	B. Gấp đôi bán kính của hạt
	C. 5 lần đường kính của hạt	D. 2 lần đường kính của hạt
Câu 5: Để việc phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây? 
1. Phòng là chính.                                       2. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
3. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học vì có hiệu quả nhanh.
4. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người 
5. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
	A. 1, 4, 5.	B. 1, 3, 5.	C. 1, 2, 4.	D. 1, 2, 5.
Câu 6: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa.            B. Lá cây bị rụng.	 C. Lá cây bị héo.	        D. Lá cây bị đốm.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Có tác dụng trong thời gian ngắn	B. Nguy hiểm với con người
	C. Thân thiện với môi trường	D. Gây hại cho cây trồng
Câu 8: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về vai trò của trồng trọt
	A. Cung cấp lương thực cho con người.	                 B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa.	D. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.
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Câu 9: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:
	A. Tránh tác động của sâu bệnh	B. Đơn giản
   C. Dễ thực hiện	D. Thực hiện trên diện tích lớn
Câu 10: Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.	B. Chè, cà phê, cao su.
	C. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	D. Bông, hồ tiêu, vải.
Câu 11: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực:
	A. Xu hào, bắp cải        B. Bông, cao su, cà phê	C. Lúa, ngô, khoai	   D. Mít, nhãn, chôm chôm
Câu 12: Kĩ sư bảo vệ thực vật là người làm nhiệm vụ gì?
	A. Giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt	B. Bảo tồn giống hiện có
	C. Nghiên cứu ra giống mới	                            D. Nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại
Câu 13: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là
	A. Cây trồng không cần chăm sóc.	B. Tiến hành đơn giản.
	C. Chi phí đầu tư thấp.	D. Có thể trồng được rau trái vụ.
Câu 14: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây?
	A. Biện pháp thủ công.                                              B. Biện pháp sinh học.
	C. Biện pháp hóa học.	D. Biện pháp canh tác.
Câu 15: Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc?
	A. Cây gai leo, cây mật gấu	B. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
	C. Cà phê, tỏi, chanh	D. Ngô, cam, điều
Câu 16: Làm đất lên luống có kĩ thuật nào sau đây?
	A. San phẳng mặt đất	B. Dễ chăm sóc, chống ngập úng
	C. Khó chăm sóc, đất dày	D. Đất nhỏ, khó trồng cây
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu bệnh hại cần đảm bảo yêu cầu: 
a. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng
b. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp sau đó giảm dần nồng độ
c. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định
d. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (2 điểm). Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó?
[bookmark: _Hlk179691830]Câu 19: (1 điểm). Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người
Kể thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em
Câu 20: (2 điểm). Bạn Mai rất yêu thích nghiên cứu khoa học, yêu thích cây trồng. Mai ước mơ sau này sẽ tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu của con người. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành nghề nào trong trồng trọt? Vì sao?

                                                  Chúc các con làm bài tốt
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Để việc phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây? 
1. Phòng là chính.                     2. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
3. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học vì có hiệu quả nhanh.
4. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người.
5. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
	A. 1, 4, 5.	B. 1, 2, 4.	C. 1, 3, 5.	D. 1, 2, 5.
Câu 2: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:
	A. Thực hiện trên diện tích lớn        B. Đơn giản	  C. Dễ thực hiện	D. Tránh tác động của sâu bệnh
Câu 3: Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	B. Bông, hồ tiêu, vải.
	C. Chè, cà phê, cao su.	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
Câu 4: Làm đất lên luống có kĩ thuật nào sau đây?
	A. Dễ chăm sóc, chống ngập úng	B. San phẳng mặt đất
	C. Khó chăm sóc, đất dày	D. Đất nhỏ, khó trồng cây
Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về vai trò của trồng trọt
	A. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.	    B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa.	D. Cung cấp lương thực cho con người.
Câu 6: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là
	A. Tiến hành đơn giản.	B. Cây trồng không cần chăm sóc.
	C. Chi phí đầu tư thấp.	D. Có thể trồng được rau trái vụ.
Câu 7: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.
	C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng	            D. Cung cấp nước cho cây trồng.
Câu 8: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trồng trên đất.	B. Nâng cao chất lượng nông sản.
	C. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.	                      D. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
Câu 9: Kĩ sư bảo vệ thực vật là người làm nhiệm vụ gì?
	A. Nghiên cứu ra giống mới            	B. Nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại
	C. Giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt	        D. Bảo tồn giống hiện có
Câu 10: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực:
	A. Xu hào, bắp cải	B. Bông, cao su, cà phê
	C. Lúa, ngô, khoai	D. Mít, nhãn, chôm chôm
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Câu 11: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. Gấp đôi bán kính của hạt	B. 2 lần đường kính của hạt
	C. 5 lần đường kính của hạt	D. Bằng hạt
Câu 12: Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc?
	A. Cây gai leo, cây mật gấu	B. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
	C. Cà phê, tỏi, chanh	D. Ngô, cam, điều
Câu 13: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây?
	A. Biện pháp thủ công.	B. Biện pháp sinh học.
	C. Biện pháp hóa học.	D. Biện pháp canh tác.
Câu 14: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa.       B. Lá cây bị héo.	C. Lá cây bị đốm.	        D. Lá cây bị rụng.
Câu 15: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại cần
đảm bảo các yêu cầu nào sau đây? 
1. Sử dụng đúng loại thuốc.                                            2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng.
3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ.   
4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định.                5. Không phun ngược chiều gió.    
6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường.
	A. 1,2,5,6	B. 1,2,4,6	C. 1,2,4,5	D. 2,3,4,6
Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Có tác dụng trong thời gian ngắn	B. Nguy hiểm với con người
	C. Thân thiện với môi trường	D. Gây hại cho cây trồng
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu bệnh hại cần đảm bảo yêu cầu:
     a, Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng
b, Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp sau đó giảm dần nồng độ
c, Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định
d, Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (2 điểm). Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó?
Câu 19: (1 điểm). Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người
Kể thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em
Câu 20: (2 điểm). Bạn Mai rất yêu thích nghiên cứu khoa học, yêu thích cây trồng. Mai ước mơ sau này sẽ tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu của con người. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành nghề nào trong trồng trọt? Vì sao?

                                                  Chúc các con làm bài tốt
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Có tác dụng trong thời gian ngắn	B. Gây hại cho cây trồng
	C. Thân thiện với môi trường	D. Nguy hiểm với con người
Câu 2: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
	C. Cung cấp nước cho cây trồng.     	D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
Câu 3: Làm đất lên luống có kĩ thuật nào sau đây?
	A. Đất nhỏ, khó trồng cây	B. San phẳng mặt đất
	C. Dễ chăm sóc, chống ngập úng	D. Khó chăm sóc, đất dày
Câu 4: Kĩ sư bảo vệ thực vật là người làm nhiệm vụ gì?
	A. Nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại   	B. Bảo tồn giống hiện có
	C. Giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt	D. Nghiên cứu ra giống mới
Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về vai trò của trồng trọt
	A. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.	           B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa.	D. Cung cấp lương thực cho con người.
Câu 6: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là
	A. Tiến hành đơn giản.	B. Cây trồng không cần chăm sóc.
	C. Chi phí đầu tư thấp.	D. Có thể trồng được rau trái vụ.
Câu 7: Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Chè, cà phê, cao su.	B. Bông, hồ tiêu, vải.
	C. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
Câu 8: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. Gấp đôi bán kính của hạt	B. 2 lần đường kính của hạt
	C. 5 lần đường kính của hạt	D. Bằng hạt
Câu 9: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực:
	A. Xu hào, bắp cải       B. Bông, cao su, cà phê	   C. Lúa, ngô, khoai         D. Mít, nhãn, chôm chôm
Câu 10: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây?
	A. Biện pháp thủ công.	B. Biện pháp sinh học.
	C. Biện pháp hóa học.	D. Biện pháp canh tác.
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Câu 11: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:
	A. Tránh tác động của sâu bệnh	B. Thực hiện trên diện tích lớn
	C. Dễ thực hiện	D. Đơn giản
Câu 12: Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc?
	A. Cây gai leo, cây mật gấu	B. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
	C. Cà phê, tỏi, chanh	D. Ngô, cam, điều
Câu 13: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa.        B. Lá cây bị héo.	C. Lá cây bị đốm.	       D. Lá cây bị rụng.
Câu 14: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại cần
đảm bảo các yêu cầu nào sau đây? 
1. Sử dụng đúng loại thuốc.                                      2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng.
3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ.  
4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định.            5. Không phun ngược chiều gió.    
6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường.
	A. 1,2,5,6	B. 1,2,4,6	C. 1,2,4,5	D. 2,3,4,6
Câu 15: Để việc phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây? 
1. Phòng là chính.                           2. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
3. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học vì có hiệu quả nhanh.
4. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người và thân thiện với môi trường.
5. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
	A. 1, 2, 4.	B. 1, 3, 5.	C. 1, 4, 5.	D. 1, 2, 5.
Câu 16: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Nâng cao chất lượng nông sản.               	B. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.	D. Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trồng trên đất.
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu bệnh hại cần đảm bảo yêu cầu:
B. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng
C. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp sau đó giảm dần nồng độ
D. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định
E. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (2 điểm). Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó?
Câu 19: (1 điểm). Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người
Kể thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em
Câu 20: (2 điểm). Bạn Mai rất yêu thích nghiên cứu khoa học, yêu thích cây trồng. Mai ước mơ sau này sẽ tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu của con người. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành nghề nào trong trồng trọt? Vì sao?
                                                  
Chúc các con làm bài tốt
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại cần
đảm bảo các yêu cầu nào sau đây? 
1. Sử dụng đúng loại thuốc.                                   2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng.
3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ.
4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định.             5. Không phun ngược chiều gió.
6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường.
	A. 1,2,5,6	B. 1,2,4,6	C. 1,2,4,5	D. 2,3,4,6
Câu 2: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây?
	A. Biện pháp thủ công.	B. Biện pháp sinh học.
	C. Biện pháp hóa học.	D. Biện pháp canh tác.
Câu 3: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa.       B. Lá cây bị héo.	C. Lá cây bị đốm.     	D. Lá cây bị rụng.
Câu 4: Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Chè, cà phê, cao su.	B. Bông, hồ tiêu, vải.
	C. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
Câu 5: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là
	A. Có thể trồng được rau trái vụ.	B. Chi phí đầu tư thấp.
	C. Tiến hành đơn giản.	D. Cây trồng không cần chăm sóc.
Câu 6: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực:
	A. Xu hào, bắp cải      B. Bông, cao su, cà phê	  C. Lúa, ngô, khoai	      D. Mít, nhãn, chôm chôm
Câu 7: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:
	A. Dễ thực hiện	B. Tránh tác động của sâu bệnh
	C. Thực hiện trên diện tích lớn	D. Đơn giản
Câu 8: Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc?
	A. Cây gai leo, cây mật gấu	B. Ngô, cam, điều
	C. Cà phê, tỏi, chanh	D. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
Câu 9: Kĩ sư bảo vệ thực vật là người làm nhiệm vụ gì?
	A. Bảo tồn giống hiện có	               B. Nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại
	C. Nghiên cứu ra giống mới       	   D. Giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt
Câu 10: Làm đất lên luống có kĩ thuật nào sau đây?
	A. Đất nhỏ, khó trồng cây	B. San phẳng mặt đất
	C. Dễ chăm sóc, chống ngập úng	D. Khó chăm sóc, đất dày
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Câu 11: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. Gấp đôi bán kính của hạt                                      B. 5 lần đường kính của hạt
	C. Bằng hạt	   D. 2 lần đường kính của hạt
Câu 12: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng	B. Cung cấp nước cho cây trồng.
	C. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.	            D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
Câu 13: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về vai trò của trồng trọt
	A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.	     B. Cung cấp lương thực cho con người.
	C. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.	D. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa.
Câu 14: Để việc phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây? 
1. Phòng là chính.                      2. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
3. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học vì có hiệu quả nhanh.
4. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người 
5. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
	A. 1, 2, 4.	B. 1, 3, 5.	C. 1, 4, 5.	D. 1, 2, 5.
Câu 15: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Nâng cao chất lượng nông sản.        	    B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	C. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.	    D. Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trồng trên đất.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Có tác dụng trong thời gian ngắn	B. Thân thiện với môi trường
	C. Gây hại cho cây trồng	D. Nguy hiểm với con người
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu bệnh hại cần đảm bảo yêu cầu:
a. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng
b. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp sau đó giảm dần nồng độ
c. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định
d. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (2 điểm). Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó?
Câu 19: (1 điểm). Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người
Kể thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em
Câu 20: (2 điểm). Bạn Mai rất yêu thích nghiên cứu khoa học, yêu thích cây trồng. Mai ước mơ sau này sẽ tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu của con người. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành nghề nào trong trồng trọt? Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây?
	A. Biện pháp thủ công.	B. Biện pháp sinh học.
	C. Biện pháp hóa học.	D. Biện pháp canh tác.
Câu 2: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là
	A. Tiến hành đơn giản.	B. Có thể trồng được rau trái vụ.
	C. Chi phí đầu tư thấp.	D. Cây trồng không cần chăm sóc.
Câu 3: Để việc phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây? 
1. Phòng là chính.                              2. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
3. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học vì có hiệu quả nhanh.
4. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người 
5. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
	A. 1, 2, 4.	B. 1, 3, 5.	C. 1, 4, 5.	D. 1, 2, 5.
Câu 4: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực:
	A. Mít, nhãn, chôm chôm	B. Lúa, ngô, khoai
	C. Bông, cao su, cà phê	D. Xu hào, bắp cải
Câu 5: Thành phần rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng	        B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.
	C. Cung cấp nước cho cây trồng.	                       D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
Câu 6: Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Chè, cà phê, cao su.	B. Bông, hồ tiêu, vải.
	C. Bưởi, nhãn, chôm chôm.	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
Câu 7: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:
	A. Dễ thực hiện	B. Tránh tác động của sâu bệnh
	C. Thực hiện trên diện tích lớn	D. Đơn giản
Câu 8: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa.         B. Lá cây bị héo.	  C. Lá cây bị rụng.	         D. Lá cây bị đốm.
Câu 9: Kĩ sư bảo vệ thực vật là người làm nhiệm vụ gì?
	A. Giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt                     B. Nghiên cứu ra giống mới
	C. Nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại            	 D. Bảo tồn giống hiện có
Câu 10: Nhóm cây trồng nào sau đây làm thuốc?
	A. Ngô, cam, điều                                                        	B. Cà phê, tỏi, chanh
	C. Cây gai leo, cây mật gấu	  	D. Hoa hồng, hoa cúc, rau cải
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Câu 11: Kĩ thuật gieo trồng hạt to vào đất với độ sâu bao nhiêu?
	A. Gấp đôi bán kính của hạt	B. 5 lần đường kính của hạt
	C. Bằng hạt	D. 2 lần đường kính của hạt
Câu 12: Làm đất lên luống có kĩ thuật nào sau đây?
	A. Dễ chăm sóc, chống ngập úng	B. Đất nhỏ, khó trồng cây
	C. San phẳng mặt đất	D. Khó chăm sóc, đất dày
Câu 13: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về vai trò của trồng trọt
	A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.	            B. Cung cấp lương thực cho con người.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa.	D. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Thân thiện với môi trường	B. Gây hại cho cây trồng
	C. Nguy hiểm với con người	D. Có tác dụng trong thời gian ngắn
Câu 15: Dặm cây nhằm mục đích gì?
	A. Nâng cao chất lượng nông sản.       	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	C. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh.	D. Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trồng trên đất.
Câu 16: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu và bệnh hại cần
đảm bảo các yêu cầu nào sau đây? 
1. Sử dụng đúng loại thuốc.                                   2. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng.
3. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp, sau đó giảm dần nồng độ.
4. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định.        5. Không phun ngược chiều gió.
6. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường.
	A. 1,2,4,5	B. 2,3,4,6	C. 1,2,4,6	D. 1,2,5,6
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d 
Câu 17: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học phòng trừ sâu bệnh hại cần đảm bảo yêu cầu:
a. Sử dụng đúng nồng độ và liều lượng
b. Lúc đầu sử dụng nồng độ thấp sau đó giảm dần nồng độ
c. Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định
d. Sử dụng nồng độ thấp để tiết kiệm thuốc và tránh ô nhiễm môi trường
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18: (2 điểm). Nhà em có trồng một luống rau cải. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng sâu trên một số cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó?
Câu 19: (1 điểm). Trồng trọt có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người
Kể thêm một số vai trò khác mà em biết ở địa phương em
[bookmark: _GoBack]Câu 20: (2 điểm). Bạn Mai rất yêu thích nghiên cứu khoa học, yêu thích cây trồng. Mai ước mơ sau này sẽ tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho nhu cầu của con người. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành nghề nào trong trồng trọt? Vì sao?
  
                                                 Chúc các con làm bài tốt 
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